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Họ và Tên:       
 

Ngày    tháng    năm    

Bài Tập Tại Lớp #23 
Học Bài 11 – Ch, Tr (sách Tiếng Nước Tôi) 

Từ Vựng 

 

 
 

chó chim chén 

 
 

 

chuối chanh chân 
 
Tập đặt câu với những từ trên 
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Tập Đọc 

Chi dắt chó đi quanh công viên. 

 

Phượng là một loài chim quý. 

 

Sau bữa ăn, Châu giúp mẹ rửa chén. 

 

Con khỉ rất thích ăn chuối. 

 

Ba làm nước chanh cho em uống. 

 

Chân dùng để đi. 
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Trả Lời Câu Hỏi 

Chi dắt chó đi đâu? 

Phượng là loài gì? 

Sau bữa ăn, Châu làm gì để giúp mẹ? 

Con khỉ thích ăn gì? 

Ba làm nước gì cho em uống? 

Cái gì dùng để đi? 
 

Tập Đọc 
 

 

Loài bò thích ăn         .  

Chúng nhai trệu trạo. 

 

Loài chim thích ăn               .  

Chúng mổ lách chách. 

 

Loài gấu trúc thích ăn   

                                 . Chúng 

nhai trếu tráo. 
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Loài ếch thích ăn                 .  

Chúng đớp tặc tặc. 

 

Loài khỉ thích ăn                  .  

Chúng nhai nhóp nhép. 

 

Loài hải cẩu thích ăn           .  

Chúng nuốt ừng ực. 

 

Loài dê thích ăn             .  

Này dừng lại!  Đó là chiếc 

vớ của tôi. 

 

Này dừng lại!  Đó là chiếc 

giày của tôi. 

Này dừng lại!  Đó là quyển 

sách của tôi. 

 

 


